
Thông tin bệnh viện 2024-2025

Tên đầy đủ của bệnh viện *  Bệnh viện Mắt - Da liễu tỉnh Cà Mau

Mã bệnh viện đăng ký BHYT *  96161

Chuyên khoa *  Khác...  Mắt - Da liễu

A. THÔNG TIN LÃNH ĐẠO VÀ NHÂN VIÊN ĐẦU MỐI CÁC KHOA/PHÒNG

1. Giám đốc/phụ trách điều hành bệnh viện *  Huỳnh Trung Lâm 0917535333

2. Phó Giám đốc phụ trách chuyên môn *  Ngô Thanh Tân 0913767869

3. Trưởng phòng Kế hoạch (tổng hợp) *  Trần Kim Thanh 0918036366

4. Phó trưởng phòng Kế hoạch (tổng hợp)  Phạm Thị Cúc 0913656414

5. Trưởng phòng/tổ trưởng/phụ trách quản lý chất lượng *  Trần Quang Vinh 0949285878

6. Phó trưởng phòng/phụ trách quản lý chất lượng  Lê Thị Trúc Linh 0931040780

7. Đầu mối phụ trách quản lý chất lượng, kiểm tra đánh
giá CLBV *  Trần Kim Thanh

0918036366

8. Trưởng phòng hoặc người phụ trách Chỉ đạo tuyến *  Trần Kim Thanh 0918036366

9. Trưởng phòng Điều dưỡng *  Phạm Thị Cúc 0913656414

10. Trưởng phòng Tổ chức cán bộ *  Lê Thị Kim Loan 0918357121

11. Trưởng phòng/đầu mối phụ trách công nghệ thông tin
*  Lê Minh Nhựt

0839938682

12. Đầu mối điền thông tin *  Nguyễn Triều Dương 0888880260

B. THÔNG TIN CƠ BẢN CỦA BỆNH VIỆN (phục vụ khảo sát sự hài lòng người bệnh, nhân viên y tế và kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện)

1. Tuyến *  Tuyến Tỉnh

2. Hạng *  Hạng III

3. Tổng số nhân lực *  77 74

4. Tổng số bác sĩ *  19 18

5. Tổng số Điều dưỡng + Hộ sinh *  25 25

6. Tổng số dược sỹ *  6 6

* Lưu ý: không cần cung cấp số điện thoại cố định, chỉ cần cung cấp số di động cá nhân.

Phó giám đốc khác

Mỗi phó giám đốc, ghi rõ Họ tên và Số điện thoại trên 1 dòng

* Lưu ý: Số liệu tính tròn năm dương lịch, từ ngày 1/1đến 31/12 (ví dụ số lượt điều trị) hoặc tính số thống kê trong tháng 12 (ví dụ nhân lực, giường
bệnh…).
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7. Số giường kế hoạch *  100 100

8. Số giường thực kê *  85 85

9. Số giường dịch vụ/theo yêu cầu *  0 0

10. Tổng số lượt điều trị nội trú chung *  5491 6868

11. Tổng số lượt điều trị nội trú BHYT *  6476 7620

12. Tổng số lượt người bệnh nội trú chuyển viện *  63 92

13. Tổng số lượt khám bệnh chung *  45425 53698

14. Tổng số lượt khám bệnh BHYT *  14029 19499

15. Kết quả tự đánh giá chất lượng theo 83 tiêu chí *  3.16 3.18

16. Kết quả đánh giá chất lượng của cơ quan quản lý *  3.3 Năm 2024 (nhập sau)

C. KẾT QUẢ XẾP CẤP

1. Tổng điểm *  32 39

2. Xếp cấp *  Cấp cơ bản Cấp cơ bản

Ghi chú

Bệnh viện bổ sung thêm thông tin nếu cần thiết.
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